
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HỒI 

 

ĐÁP ÁN TOÁN LỚP 1  

(Ngày 26 tháng 3 năm 2020) 

 

Bài 1. Tính:                                                                                

     7 +  3  +  0  =  10                            8  -  6  +  5  =  7 

     8  -  3  -  1   =  4                              5  +  3  +  1 =  9   

     7  +  2  - 1   =  8                              10 -  4  -  0  =  6 

     7  +  2  -  6  =  3                              9  -  6  +  4  =  7   

 

Bài 2. Viết các số 12, 9, 7, 18, 20, 17 theo thứ tự: 

a) Từ bé đến lớn: 7, 9, 12, 17, 18, 20. 

b) Từ lớn đến bé: 20, 18, 17, 12, 9, 7. 

 
 
Bài 3. Viết: 

          Số liền trước của 14 là: 13            

     Số liền trước của 10 là: 9                 

     Số liền trước của 20 là: 19              

 Số liền sau của 17 là: 18 

 Số liền sau của 9 là: 10 

     Số liền sau của 19 là: 20 

 

 

Bài 4. Số?  

 

                  + 2                       - 3                      + 2                       - 4 

 

 

 

- 6                       - 2                        + 6                        - 3 

 

 

17                    19 14 

18                    

16 18 

12 10 16 13 



 

 

Bài 5.  Điền dấu >, <, = 

17 – 2  <  16 14 + 0  =  17 – 3 

16 + 1  >  15 13 + 6  >  19 – 1  

14 + 4  =  18 11 + 4  <  12 + 6 

  

 

Bài 6. Điền số và phép tính thích hợp vào ô trống: 

 Có:      10 cây bút 

 Cho:      3 cây bút 

 Còn: ........cây bút             

 

 

Bài 7. Nối phép tính với kết quả đúng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

        Hình bên có:  

        - 1 hình tròn    

        - 8 hình tam giác 

10 - 3 = 7 
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